Tăng cường năng lực cán bộ thông tin: Chương trình đào tạo về công nghệ thông tin và truyền thông . Module 1. Bài 1. Tài liệu hướng dẫn giáo viên

Bài 1. Tại sao cán bộ thư viện cần biết ICT và cần bổ sung kỹ năng sử dụng

Các bài học được trình bày cho học viên bằng các slide như giới thiệu trong slide nhan đề dưới đây. Tài liệu hướng dẫn giáo viên sẽ cung cấp cho bạn các thông tin và lời khuyên về giải thích mỗi slide như thế nào. Đồng thời cũng cung cấp cho bạn các bài tập/hoạt động mà bạn có thể yêu cầu học viên thực hiện.
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Đây là slide nhan đề của bài 1 
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	Lời khuyên 
Thiết lập quan hệ với học viên bằng cách yêu cầu họ trả lời câu hỏi ở slide nhan đề. Đây là một cách dẫn dắt vấn đề bằng cách cho họ thấy bạn quan tâm đến những điều mà họ đã biết và coi trọng những điều mà họ nói. Điều này cũng khuyến khích học viên tham gia tích cực vào bài giảng và phần thảo luận. Các câu trả lời của họ, dù ngắn gọn, cũng sẽ giúp bạn đánh giá được hiểu biết của họ về chủ đề của bài học. Chưa cần thiết phải thảo luận các câu trả lời của họ vào lúc này.


Slide 2: Đặt vấn đề 
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	Lời khuyên
 Slide này nêu lên sự cần thiết của bài học. Thông báo cho học viên rằng module này nhằm mục đích cung cấp đủ kiến thức và kỹ năng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) cho học viên, giúp họ giải quyết thành công các thách thức của ICT và đào tạo các cán bộ thông tin, thư viện khác trong đơn vị hoặc thậm chí trong khu vực.   

Sử dụng slide này để khuyến khích học viên chia sẻ kinh nghiệm và đào tạo ứng dụng ICT trong các thư viện.


Slide 3: Phạm vi 
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Slide 3 nêu khái quát về phạm vi bài học. Bài giới thiệu ICT và tác động của nó đến xã hội, thư viện và giáo dục thư viện. Đồng thời thảo luận những xu hướng và vấn đề chính rút ra từ việc phát triển ICT. 


Slide 4: Mục tiêu, nêu chi tiết các kết quả dự kiến của bài học. 

Slide 5: ICT là gì?
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Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) là công nghệ cho phép tạo lập, thu thập, củng cố, truyền thông, quản lý và xử lý thông tin đa phương tiện và các dạng số vì các mục đích khác nhau. Sự hội tụ của công nghệ, phương tiện và truyền thông (hội tụ công nghệ) có tác động lớn đến cuộc sống, công việc, suy nghĩ và giải trí của chúng ta. Những thay đổi này đang diễn ra hàng ngày trong cuộc sống như sử dụng thư điện tử (e-mail), điện thoại di động, ATM, CD-ROM và DVD. Chúng đồng thời kết nối với các hoạt động của xã hội như kinh doanh, giáo dục, quân sự, giải trí, vận tải, truyền thông, nghiên cứu khoa học, quản lý tri thức v.v. 

Nhấn mạnh rằng trong vòng 10 năm lại đây, việc các cơ quan và cá nhân sử dụng thông tin nhiều hơn để tạo nên lợi thế cạnh tranh và các cá nhân sử dụng thông tin để bổ sung kiến thức và kỹ năng nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống đánh dấu thời đại công nghiệp đã kết thúc và mở ra thời đại thông tin. ICT đã tạo nên sự chuyển đổi trong việc tạo lập và cung cấp thông tin từ dạng analog sang dạng số hóa, như vậy thời đại thông tin cũng được coi là thời đại số hóa. 


Slide 6: Tác động của ICT    
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Xã hội thông tin là gì? Không có định nghĩa riêng nào cho xã hội thông tin. Tại diễn đàn xã hội thông tin (1996) trong báo cáo hàng năm đầu tiên của diễn đàn này có nêu phạm vi của xã hội thông tin là: 

“Xã hội thông tin là một phần sẵn có của cuộc sống và là trung tâm của hoạt động kinh tế. Nếu chúng ta sử dụng fax/e-mail là chúng ta đã đặt một ngón chân trong xã hội thông tin. Nếu chúng ta lướt trên World Wide Web là chúng ta đã đặt cả bàn chân trong xã hội thông tin. Nếu chúng ta làm việc, học tập và giao tiếp với đồng nghiệp thông qua mạng là chúng ta đang ở trong xã hội thông tin”.

Giáo sư Nick Moore (1997) trong báo cáo "Yêu cầu trong tương lai đối với cán bộ thông tin ở Châu Âu" đã mô tả xã hội thông tin được đặc trưng bởi:  

· Sử dụng thông tin như một nguồn lực kinh tế để tăng hiệu quả, khuyến khích sáng tạo và tăng tính hiệu quả và tính cạnh tranh.  

· Công chúng sử dụng thông tin nhiều hơn để tăng cường sự lựa chọn với tư cách là người tiêu dùng, họ khai thác các dịch vụ công cộng và cải thiện chất lượng cuộc sống của mình.   
· Sự phát triển lĩnh vực thông tin ở Châu Âu là nhằm thoã mãn yêu cầu về  phương tiện và dịch vụ thông tin. 

Mối quan tâm chính của xã hội thông tin là phúc lợi xã hội cho tất cả các dân tộc, không chỉ là công nghệ số. Toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới và truy cập thông tin tạo cơ hội cho nước nghèo theo kịp các nước giàu qua thông tin, đồng thời lại tạo ra rủi ro là khoảng cách giữa giàu và nghèo thậm chí sẽ tăng lên nhiều hơn. Các thư viện đang kiểm tra lại vai trò của mình về sự phát triển trong công nghiệp thông tin để đảm bảo rằng khoảng cách này đang được thu hẹp. Thư viện cần tiếp tục cung cấp truy cập thông tin cho tất cả mọi người một cách bình đẳng. Mặt khác các cơ quan lưu trữ đang tìm cách tư liệu hóa và bảo tồn tri  thức dưới bất cứ dạng nào có sẵn. Rudenstine (1996) nhận xét rằng “thư viện và Internet đang được coi là một hệ thống thống nhất uyên bác, cung cấp một số lượng lớn tài liệu dưới các dạng khác nhau – sao cho dữ liệu, văn bản, hình ảnh và các dạng thông tin khác có thể được sinh viên và các trường sẵn sàng truy cập như nhau".    

Nói chung, xã hội thông tin được đặc trưng bởi việc sử dụng thông tin vì ưu thế cạnh tranh. Trong thời đại nông nghiệp và cách mạng công nghiệp, cơ hội việc làm là ở các trang trại hoặc trong nhà máy. Trong thời đại thông tin khuynh hướng việc làm chuyển từ sản xuất hàng tiêu dùng sang sản xuất thông tin và đảm bảo chất lượng dịch vụ cho người tiêu dùng. 


Slide 7: Máy tính đã kết nối với tất cả các mặt của xã hội
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	 Hoạt động 1.1
Yêu cầu học viên thảo luận về tác động của ICT vào cuộc sống. Trích dẫn 2 ví dụ cụ thể và thảo luận 


Slide 8: Tác động của các ngành công nghiệp và Chính phủ đối với xã hội thông tin là gì? 
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Công nghiệp máy tính và viễn thông đã đáp ứng một cách tích cực yêu cầu của xã hội. Thực tế, công nghiệp đã thúc đẩy những thay đổi này, sản xuất và giới thiệu liên tục các sản phẩm ra thị trường nhiều hơn so với trước đây. Nhiều ứng dụng công nghệ sáng tạo và hiệu quả đã tìm thấy cách đi của mình ở cả trong thế giới các công ty và sản phẩm tiêu dùng. Xã hội thông tin đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm trong tạo lập, tổ chức, truyền thông và bổ sung thông tin dưới dạng đa phương tiện cũng như phần cứng, phần mềm, phương tiện truyền thông cần thiết để thoã mãn yêu cầu  thông tin.    

Thừa nhận tầm quan trọng và vai trò của ICT đóng góp trong xã hội, mỗi một quốc gia đã phát triển hoặc đang trong quá trình xây dựng chính sách hoặc đang sẵn sàng thực hiện các đề xuất về hạ tầng cơ sở thông tin quốc gia riêng của mình với mục đích sử dụng ICT như là một phương tiện để phát triển và ổn định kinh tế, "IT2000 - Tầm nhìn của quốc đảo thông minh" của Singapore là một thí dụ.  

Công nghiệp thông tin đã đáp ứng rất hiệu quả yêu cầu của người sử dụng. Những thay đổi công nghệ tăng khả năng và tốc độ xử lý, lưu giữ và chuyển giao thông tin. Công nghiệp thông tin liên quan tới: 

· cung cấp nôi dung 

· sản xuất phần cứng, phần mềm  xử lý, lưu giữ và chuyển giao thông tin

· thiết lập và quản lý mạng và phương tiện truyền thông

Nội dung là mọi dạng tài liệu. Đó là các tác phẩm (công trình) gốc của nhà văn, nhạc sỹ, nghệ sỹ, nhà nghiên cứu v.v. Các loại khác của nội dung là các loại có nguồn gốc từ các nhà tổ chức và nhà biên soạn thông tin như các dịch vụ tóm tắt, lập chỉ số và xuất bản tài liệu tra cứu. Loại này có sẵn ở các dạng khác nhau bao gồm in, nghe-nhìn, đa phương tiện, CD-ROM, DVD và trực tuyến qua Internet.  

Xuất bản điện tử được bắt đầu từ đầu những năm 1960. Ban đầu nó được sử dụng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho xuất bản in. Index Medicus do Thư viện Y học quốc gia xuất bản là một trong các ấn phẩm in đầu tiên. Sự phát triển tiếp theo của máy tính và truyền thông đã đẫn đến dịch vụ lập chỉ số trực tuyến như DIALOG. 

Các nhà sản xuất phần cứng và phần mềm đều liên quan đến thiết kế, chế tạo và tiếp thị thiết bị để nắm bắt, xử lý, lưu giữ, tìm kiếm và cung cấp thông tin. Các nhà sản xuất phần mềm cung cấp: 

· Các hệ điều hành như UNIX và Windows, 

· Gói ứng dụng như bộ xử lý văn bản, bảng tính điện tử, Hệ quản trị CSDL, phần mềm trình diễn. 

Các nhà sản xuất phần cứng tiếp tục thiết kế và chế tạo máy tính kích cỡ nhỏ hơn nhưng có khả năng lưu trữ lớn hơn và tốc độ xử lý nhanh hơn các loại máy lớn sản xuất trước đó. Việc tiếp tục phát triển loại máy tính nhỏ hơn và nhanh hơn cho phép các nhà sản xuất phần mềm và nội dung sản xuất các phần mềm hữu hiệu hơn. Đồng thời việc phát triển công nghệ viễn thông đã hoàn thành việc phát triển phần cứng và phần mềm máy tính. 

Các công ty viễn thông thiết lập và quản lý mạng thông tin như mạng cáp truyền hình, mạng điện thoại v.v. Các mạng này cung cấp phương tiện truyền thông/truyền thông tin trực tiếp đến người tiêu dùng. Mạng thông tin toàn cầu được biết  như Internet hoặc World Wide Web.  


Slide 9: ICT có tác động  gì đến các thư viện và các trung tâm thông tin khác? 
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ICT cho phép công nghiệp thông tin sản xuất nhiều thông tin dưới các dạng khác nhau. Đồng thời giúp tăng cường cung cấp thông tin. Những phát triển trong ICT dẫn đến việc truy cập thông tin qua Internet và truy cập trực tuyến 24/7. 

Trong những phát triển này có một rủi ro là khoảng cách giữa người giàu thông tin và người nghèo thông tin có thể tăng lên. Tầm nhìn cho một xã hội thông tin bao gồm cả người dân được nhận thông tin. Là cán bộ thư viện, chúng ta có trách nhiệm tạo điều kiện cho người dùng truy cập thông tin, làm cầu nối thu hẹp khoảng cách giữa người giàu và người nghèo thông tin. Các thư viện cần tiếp tục làm giảm nếu không loại bỏ được hoàn toàn khoảng cách này. 


Slide 10: Chuyển từ dang in sang dạng số là một minh họa về việc chuyển sang thông tin số hóa ảnh hưởng đến thư viện như thế nào.
Slide 11: Tác động của các tài liệu thông tin số hóa đến các thư viện 
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Việc chuyển từ in ấn sang thông tin số hóa có ảnh hưởng lớn, liên quan trực tiếp đến xử lý thông tin ở các thư viện, các trung tâm thông tin và các cơ quan khác. Việc chuyển đổi này là đặc điểm chung của việc hợp nhất công nghệ máy tính, viễn thông và các ngành công nghiệp khác. Máy tính thâm nhập vào xã hội bởi khả năng thực hiện khối lượng lớn, không sai sót các nhiệm vụ lặp lại với tốc độ nhanh hơn nhiều so với con người, trong khi sự phát triển nổi lên gần đây trong lĩnh vực máy tính, viễn thông, nối mạng và chia sẻ nguồn tin tạo khả năng truy cập thông tin bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào. 

Thông tin dạng số giúp truy cập nhanh và hiệu quả. Điều đó đẫn đến việc phát triển nguồn tin điện tử ở các thư viện.. Điều này  thách thức cán bộ thư viện trở thành người hiểu biết công nghệ thông tin và thách thức cán bộ thư viện đảm nhiệm vai trò của mình và các dịch vụ cung cấp cho người dùng. 

Thông tin dạng số thách thức cách quản  lý các thư viện. Nó đưa đến việc xây dựng các chính sách , thủ tục và cơ cấu tổ chức cho thư viện mới. 


Slide 12: Tác động của những phát triển này đến cộng đồng người dùng 
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Các tổ chức sử dụng thông tin như một nguồn lực kinh tế. Việc quản lý tốt thông tin có thể dẫn đến việc nâng cao mức độ sản xuất, các tiêu chuẩn chất lượng và khả năng tiếp thị; do vậy sẽ nâng cao mức độ cạnh tranh của tổ chức đó.  

Trong ngành công nghiệp chế tạo, thông tin được sử dụng với cường độ cao trong nghiên cứu và triển khai, trong quản lý quá trình sản xuất, tiếp thị sản phẩm và quản lý hành chính. Mở rộng nghiên cứu có thể tạo nên các sản phẩm tốt. Rõ ràng, phát triển sản xuất không chỉ gắn với các hoạt động trong phòng thí nghiệm mà cả nghiên cứu thị trường để xác định nhu cầu. Ảnh hưởng của việc nghiên cứu thị trường kém được minh họa bằng việc sản xuất "sweet Coke" thay cho Pepsi. Trường hợp nghiên cứu này đã chỉ ra rằng việc sản xuất Coke chỉ tập trung vào việc sản xuất một kiểu Coke có vị như Pepsi. Họ đã quên hỏi những người yêu thích Coke là họ có muốn Coke của họ có vị như Pepsi không. Kết quả là tai họa. Những người yêu thích Loyal Coke đã từ chối mua “sweet Coke.” (Kotler,1993)

Đồng thời thông tin về nhu cầu sản xuất thu thập được sẽ giúp lập kế hoạch sản xuất tránh khủng khoảng thừa hàng tiêu dùng. Một hệ thống quản lý điều tra tốt có thể đưa đến tình trạng là không cần nhà kho nữa và do vậy sẽ có lợi nhuận lớn hơn bởi vì hàng hoá thường xuyên được tiêu thụ. 

Tự động hóa thông tin đã làm cuộc cách mạng cho công nghiệp hàng không và ngân hàng thông qua việc áp dụng đặt chỗ tự động và máy báo tự động. Truy cập thông tin từ các nguồn khác nhau trong thời gian một vài giây không chỉ có lợi trong việc tổng hợp nhu cầu của khách hàng mà còn làm lợi cho công ty. Theo đường đi này, thành công lâu dài về phiếu tín dụng của các công ty phụ thuộc vào việc giám sát thái độ sử dụng của khách hàng.      

Trong lĩnh vực công cộng, tự động hóa được sử dụng nhiều trong các nhiệm vụ kế toán và quản lý hành chính để nâng cao mức độ hữu hiệu của cán bộ. Đồng thời cũng hữu ích trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu dựa trên tệp/file cá nhân, các hệ thống trả tiền tự động, hồ sơ tham dự và hồ sơ các nhà cung cấp. Thông tin do cơ sở dữ liệu cung cấp có thể được sử dụng để ra quyết định. 

Chính phủ đồng thời cũng tập trung vào việc nâng cao chất lượng giáo dục thông qua việc sử dụng công nghệ thông tin. Hiện nay, giáo dục từ xa là phổ biến để nhận một văn bằng. Sự hội tụ các phương tiện thông tin đại chúng, viễn thông và máy tính tạo khả năng nâng cao chất lượng giáo dục từ xa. Internet cho phép học tập tại chỗ, trong khi truyền hình cáp đưa thông tin đa phương tiện đến với mọi người, đồng thời khi thông tin được tạo lập. CNN là một thí dụ điển hình về phương thức hiệu quả  phổ biến thông tin toàn cầu.  

Tất cả chúng ta đều sử dụng thông tin trong từng mặt của cuộc sống. Chúng ta sử dụng thông tin để có sự lựa chọn và quyết định, nếu đó là sản phẩm thì chúng ta có thể mua, là một trường học thì chúng ta có thể đến học tập hoặc tiến hành nghiên cứu. Các nhóm bạn hàng có hành lang để các nhà sản xuất xuất bản sản phẩm thông tin. Các kết quả điều tra ở nhà trường cho phép mọi ứng viên có sự lựa chọn thích hợp con đường nghề nghiệp của mình.  

Thông tin cho phép chúng ta thực hiện các nhiệm vụ trong cuộc sống. Nó cho chúng ta biết các quyền, trách nhiệm và các cơ hội đang mở ra cho chúng ta. Đồng thời cho chúng ta biết nhiều sự kiện đang diễn ra trên thế giới. Với các thông tin chính xác và đúng lúc, chúng ta sẽ có cơ hội ra các quyết định chính xác.  



Slide 13: ICT có tác động gì đến cán bộ thư viện và giáo dục thư viện?
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Ngày nay, người dùng tin là những người hiểu biết công nghệ và nắm được công nghệ. Họ mong đợi các thư viện ứng dụng ICT một cách thân thiện. Đồng thời họ mong muốn cán bộ thư viện cũng là những hiểu biết công nghệ thông tin. Những người dùng tin có kiến thức sử dụng máy tính và Internet cho nhu cầu nghiên cứu của họ không gì hơn là một chiếc máy tính truy cập được  Internet. Tuy nhiên, điều này có thể là không thực tế và không áp dụng được cho những người không thể tiếp cận công nghệ do khó khăn về tài chính. Do vậy, hai nhóm người dùng tin khác nhau đã thúc đẩy các thư viện cần phải trả lời "có" hoặc "không”. Một cách lý tưởng là cần phải duy trì sự cân bằng trong việc cung cấp dịch vụ cho cả hai nhóm, sao cho tất cả mọi người dùng đều được truy cập thông tin một cách bình đẳng. Việc này có thể được thực hiện một cách hiệu quả thông qua sử dụng các công nghệ mạnh và phù hợp.  

Các trường dạy về thư viện cần tích hợp ICT vào chương trình và các khóa ngắn hạn để những người tốt nghiệp có thể đáp ứng được với môi trường công việc đang thay đổi. 

Với sự xuất hiện các công nghệ mạnh, khối lượng lớn thông tin dưới dạng đa phương tiện và các dạng thông tin số hóa khác, người dùng thông tin hiệu quả hơn và sự mở rộng "khoảng cách số hóa" có nghĩa là các thư viện và cán bộ thư viện đang đối mặt với thách thức lớn liên quan với cuộc cách mạng thông tin. Hơn nữa những phát triển gần đây về khả năng của máy tính trong việc lưu giữ, định vị, tìm kiếm và chuyển giao một khối lượng lớn dữ liệu số với tốc độ cao đã góp phần vào tiến trình xã hội dựa vào thông tin. Các thư viện phải đáp ứng được sự phát triển này nhằm mục đích lưu giữ được thông tin quan trọng và phù hợp với mục đích phục vụ xã hội. Tuy nhiên, các thư viện và cán bộ thư viện trước hết phải tự đào tạo và trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết trước khi họ gặp thách thức to lớn này.  

Những định hướng cho giáo dục thư viện (Chương trình về  xã hội thông tin. UNESCO, 1998)

Từ thực tiễn đại đa số cán bộ thư viện ở Philipin và các nước Châu Á đã tốt nghiệp khi việc truy cập thông tin còn bị hạn chế bởi không gian, thì nay do yêu cầu tạo cho họ khả năng bổ sung kiến thức mới, kỹ năng mới và sử dụng các công cụ mới. Ngoài ra, chương trình ở các trường thư viện cần được cấu trúc lại phù hợp với nhu cầu đổi mới của cán bộ thư viện trong một xã hội thông tin. Trong cả hai trường hợp, phạm vi đào tạo phải bao hàm kiến thức, kỹ năng và công cụ. Nó được gắn vào các vấn đề sau: 

· Kiến thức 

1. Kiến thức chủ đề

2. Hành vi của người dùng 

3. Nhu cầu thông tin 

Các kỹ năng 

1. Giao tiếp 

· Giữa người với nhau 

· Bằng văn bản 

2.  Thiết kế thông tin 

3.   Quản lý

· Quản lý dự án 

· Quản lý tài chính 

· Quản lý nhân sự 

4.   Tiếp thị 

5.   Các kỹ năng thông tin

· Tìm kiếm

· Lập chỉ số 

· Làm tóm tắt 

· Phân loại 

6.   Các kỹ năng nghiên cứu 

7.   Các kỹ năng công nghệ thông tin 

· ICT cơ bản

· Các ứng dụng ICT vào khoa học thông tin và thư viện 

· Gỡ rối


Slide 14: Vai trò của các cán bộ thông tin và thư viện trong một xã hội thông tin là gì?  (Chương trình về xã hội thông tin, UNESCO, 1998).
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Vai trò của các cán bộ thư viện trong một xã hội dựa vào thông tin đã thay đổi từ tương đối bị động "người gác cổng" sang người chủ động trước về kiến thức và thông tin. Tính chuyên nghiệp liên tục tiến triển không chỉ liên quan đến thực tế truyền thống xử lý thông tin mà liên quan tích cực trong việc áp dụng ICT vào thư viện và phát triển các dịch vụ mới ứng dụng công nghệ mới. 

Cán bộ thư viện trong một xã hội thông tin đóng vai trò cơ động trong việc cung cấp dịch vụ cho cộng đồng của thư viện. Sau đây là danh sách một số vai trò mà cán bộ thư viện trong môi trường thư viện số sẽ thực hiện (CETUS, 1997):

· Lập quan hệ với khoa chuyên ngành và các chuyên gia khác để cung cấp thông tin và hướng dẫn

· Thiết kế các chương trình hướng dẫn truy cập thông tin. 

· Dạy cho sinh viên và các khoa cách truy cập thông tin ở bất kỳ nơi nào và dạng nào và cách đánh giá thông tin tìm được.

· Là các nhà tư vấn về các nguồn tin, các vấn đề và rắc rối gặp phải. 

· Phát triển và thực hiện chính sách thông tin  

· Xây dựng các công cụ truy cập thông tin 

· Lựa chọn, tổ chức và bảo tồn tất cả các loại hình thông tin 

· Là người lãnh đạo và trợ giúp giới thiệu các công nghệ thông tin và đảm bảo sử dụng hiệu quả 

Các nhân viên thư viên khác sẽ đảm nhiệm nhiều hơn việc giám sát và trách nhiệm quản lý hành chính trước đây của cán bộ chuyên môn như quản lý bộ phận lưu thông, bổ sung v.v. 
Các thư viện đáp ứng các nhu cầu thông tin giáo dục, văn hóa, giải trí, thông tin chung trong xã hội hiện tại và trong tương lai. Họ là một trong những cơ quan ứng dụng nhiều nhất trong quản lý và bảo tồn tri thức. Thời đại điện tử đang thay đổi cách tìm kiếm thông tin, đối tác xã hội, còn các thư viện sẽ tiếp tục là công cụ chính để truy cập thông tin.  

Yêu cầu đối với các thư viện từ hai vai trò cơ bản là: cung cấp truy cập thông tin một cách bình đẳng, hướng dẫn và trợ giúp trong việc định vị thông tin cho các nhu cầu cụ thể. Thí dụ trong thời đại số hóa, một số người không có phần cứng, phần mềm và thiết bị viễn thông cần thiết để truy cập thông tin có sẵn dưới dạng điện tử. Cũng như vậy, họ hoàn toàn không có thiết bị để lưu giữ một khối lượng lớn thông tin. Các thư viện cần phải lấp đầy các nhu cầu này. Trong các trường hợp khi mà mọi người hiểu biết được công nghệ, họ còn tiếp tục yêu cầu các cán bộ thư viện phải có kỹ năng truy cập thông tin đúng trong thời gian ít nhất có thể. Những khách hàng này sẽ yêu cầu cán bộ thư viện gửi thông tin trực tiếp đến máy tính của họ. 

Sự hội tụ công nghệ thông tin và viễn thông tạo khả năng truyền thông thông tin qua mạng toàn cầu. Ngày nay, có 40 triệu máy tính trên thế giới đã tiếp cận với mạng truyền thông này. Với việc phát triển tiếp tục các công nghệ truyền thông tin và các xuất bản phẩm bằng phương tiện điện tử, nhiều kịch bản cho thư viện trong tương lai có thể được dàn dựng. 


Slide 15: Khuynh hướng phát triển các thư viện là gì?
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Các thư viện hiện nay và trong tương lai sẽ gần như khác so với thư viện truyền thống mà chúng ta biết hôm nay. Sách và các tài liệu in khác sẽ còn tồn tại nhưng nhiều tài liệu sẽ có sẵn và truy cập được dưới dạng điện tử. Các nguồn tin này có thể truy cập và chia sẻ một cách dễ dàng, thông qua mạng nội bộ (LAN) và mạng diện rộng (WAN) mà thí dụ rõ nhất là Internet. Đa phần các bộ sưu tập sẽ là đa phương tiện và các dạng số hóa khác. Bộ sưu tập của các thư viện sẽ không bị giới hạn bởi những gì có trong thư viện mà còn là những thông tin có sẵn sau khi truy cập thông tin toàn cầu. Thậm chí, các thư viện số sẽ trở nên phổ biến và đại đa số các nguồn tin sẽ được số hóa và sẵn sàng cho mọi người, ở bất cứ đâu và bất kỳ thời điểm nào. Thậm chí có tiên đoán về các thư viện mà ở đó tất cả nguồn tin và bản thân thư viện sẽ không còn tồn tại về mặt vật lý mà sẽ tồn tại dưới dạng số hóa trong thế giới ảo.  

Các thư viện trong tương lai 
Từ nhiều thế kỷ, giấy là phương tiện để lưu giữ thông tin và từ đấy, thư viện tiến triển xung quanh phương tiện in ấn. Việc giới thiệu nguồn tin đa phương tiện và các hệ thống thông tin hoạt động trên mạng đang ảnh hưởng đến vai trò chính của thư viện trong việc thu thập, lưu trữ, cung cấp, truy cập và phân phối thông tin. Phương tiện xuất bản tài liệu có ảnh hưởng rất lớn đến phương cách lưu trữ, quản lý, tìm kiếm và phân phối thông tin. Sự tiến triển của các thư viện trong thiên niên kỷ tới sẽ phụ thuộc vào sự phát triển các phương tiện xuất bản và công nghệ. Các thư viện sẽ phải tiến triển từ lưu giữ các bộ sưu tập bằng giấy đến lưu giữ các ấn phẩm đa phương tiện. Nhu cầu của người dùng là các hệ thống dựa vào máy tính để quản lý thư viện và hướng tới một thư viện số.   

Theo Barker (1997), có 4 loại thư viện, “thư viện đa phương tiên” “thư viện điện tử” "thư viện số ” và “thư viện ảo ”

Thư viện đa phương tiện.  Các thư viện này giống như các thư viện hiện nay. Chúng có nhiều phương tiện mang tin - giấy, vi phim, bản in, điện tử v.v. để lưu trữ thông tin và  tri thức và được quản lý thủ công. Họ tiếp tục thu thập sách, xuất bản phẩm định kỳ và các tài liệu cần thiết khác để  duy trì bộ sưu tập, nhưng họ vẫn phải quản lý tài liệu thông tin điện tử bằng các hệ thống thủ công để tổ chức và làm dịch vụ. Các thư viện đa phương tiện sẽ lưu giữ hồ sơ lịch sử, văn hóa và tri thức và dự báo vẫn chiếm đa số trong vòng 20 năm tới.  

Các thư viện điện tử. Các thư viện phục vụ các cộng đồng khác nhau. Chúng cần phải đáp ứng các nhu cầu thông tin của cộng đồng. Đối mặt với sự tăng nhanh phương tiện điện tử và thiết bị truyền thông, các thư viện phải xác định tổ chức tài liệu thông tin như thế nào cho phù hợp với sự phát triển các yêu cầu dịch vụ của cộng đồng. Các công nghệ điện tử cho phép các thư viện điện tử sử dụng nhanh hơn việc tổ chức, lưu trữ và phân phối thông tin.  

Các thư viện điện tử sẽ có một bộ sưu tập tài liệu chính ở các dạng khác nhau để đáp ứng ngay các nhu cầu thông tin cơ bản của người dùng. Đồng thời có các hệ thống thư viện tích hợp cho hoạt động thư viện hiệu quả hơn. Truy cập vào bộ sưu tập sẽ được thực hiện qua các chỉ số điện tử hoặc qua server file nội bộ, server CD-ROM, hoặc trực tuyến trực tiếp đến máy chủ qua Internet. Đồng thời các thư viện điện tử cũng  có đầy đủ các cơ sở dữ liệu toàn văn hoặc sẽ thu thập các tạp chí và các tài liệu khác dưới dạng điện tử.  

Các loại thư viện này có khả năng cùng thao tác và cùng nối kết với các thư viện điện tử khác để chia sẻ nguồn tin. Điều này dẫn đến lĩnh vực mới là vấn đề pháp lý, kinh tế và văn hóa. Thí dụ một thư viện có thể tải tài liệu từ mạng nhưng tài liệu đó là bất hợp pháp với nước sở tại thì có được không?  Đồng thời, họ phải lập các mối quan hệ với các nhóm người và cơ quan khác như các nhà xuất bản, những người buôn bán sách và các tác giả. Có kiến thức đầy đủ về những vấn đề đã bao hàm và chưa bao hàm bởi quyền tác giả thì khi đó sẽ dễ dàng hình thành chính sách đầy đủ đối với nhóm người và cơ quan này.   

Sẽ có một chuyển hướng quan trọng trong các thư viện này để thay thế tài liệu in và các tài liệu không phải là điện tử vì lý do hiệu quả và khả năng truy cập. Cuối cùng, việc dàn xếp với tác giả, các nhà xuất bản và các nhà buôn bán sách là cần thiết cho việc tạo lập, xuất bản, phân phối và sử dụng thông tin. 

Khả năng thoã mãn nhiều người dùng sẽ dẫn đến nhiều thư viện trên thế giới lựa chọn trở thành thư viện điện tử. Thư viện này có khả năng đáp ứng cán bộ nghiên cứu muốn cập nhật nhanh thông tin, bạn đọc muốn đọc sách báo giải trí và một công chúng muốn truy cập cả hai. Cuối cùng, đó là khả năng cung cấp dịch vụ cho một lượng lớn người dùng.  

Các thư viện số. Tất cả thông tin có trong các thư viện này sẽ được số hóa và chỉ có thể truy cập được qua máy tính hoặc các mạng viễn thông. Tuy nhiên, theo Lerner(1998), 

"Thư viện số là bộ sưu tập các  dịch vụ và đối tượng thông tin, hỗ trợ cho người sử dụng với tới đối tượng thông tin, tổ chức và trình bày trực tiếp hoặc gián tiếp các đối tượng này qua phương tiện điện tử"


Nói cách khác thuật ngữ “thư viện số ” liên quan không chỉ đến tài liệu có trong nó mà còn cả các dịch vụ và người dùng thư viện. Theo Lancaster (1997) nhiều dự báo rằng thư viện tương lai là thư viện số  nghĩa là, tất cả bộ sưu tập sẽ ở dạng điện tử. 

Tiến sỹ Noerr (1998) đã soạn thảo “Bộ tài liệu hướng dẫn Thư viện số” với mục đích cung cấp cho các cán bộ thư viện và cán bộ thông tin bản hướng dẫn thành lập một thư viện số. Bộ tài liệu này chia làm 3 phần. Phần thứ nhất bao gồm các vấn đề đặt ra và các câu hỏi sẽ được giải quyết trước khi ra quyết định. Phần thứ hai liên quan đến việc lập kế hoạch và thực hiện các hướng dẫn và phần thứ ba cung cấp tầm nhìn  các nguồn tin có sẵn, nghiên cứu gần đây về  thư viện số, các thí dụ về các thư viện số đang tồn tại và khuynh hướng nghiên cứu trong tương lai. 

Thư viện ảo.  Một thư viện ảo được xác định theo bộ sưu tập của nó. Thư viện ảo không có bộ sưu tập sở hữu riêng. Là một thư viện phụ thuộc vào bộ sưu tập của các thư viện khác. Là "thư viện không có tường". Bất kỳ một cá nhân nào truy cập vào mạng thông tin, có thể chọn nhanh và tìm kiếm thông tin và họ có một thư viện ảo của mình.

Một thư viện ảo có thể được xác định theo dịch vụ của nó. Thư viện ảo không liên quan đến việc quản lý một bộ sưu tập. Nó liên quan đến việc lựa chọn, thu thập và tổ chức thông tin theo yêu cầu riêng của người dùng. Một thư viện không có bộ sưu tập sở hữu riêng có thể là một trung tâm tra cứu hoặc trung tâm điều khiển với các chỉ dẫn, các chỉ số, các bản tóm tắt và các công cụ khác để tăng cường việc truy cập các nguồn tin. Đồng thời là một nơi lưu trữ thông tin với các nguồn tin điện tử mới nhất và phù hợp nhất được tải về từ Internet và cung cấp cho công đồng sử dụng. Một thư viện như vậy sẽ tổ chức và sẵn sàng cho người sử dùng khả năng truy cập ở các mức độ khác nhau. Một số sẽ chỉ có sẵn trong thư viện, loại khác sẽ được phân phối tự động cho người sử dụng (công nghệ đẩy hoặc SDI mà chúng ta đã biết), các loại khác sẽ được phân phối theo yêu cầu. Trong loại thư viện này, người sử dụng phải cung cấp diện nhu cầu tin sao cho cán bộ thư viện có thể đưa ra chiến lược tìm  phù hợp, thu thập thông tin phù hợp với nhu cầu đó và chuyển về cơ sở dữ liệu cá nhân của họ. Các hệ thống trong tương lai dự kiến có các hệ thống sàng lọc trực tuyến thông tin để cung cấp trực tiếp cho máy tính cá nhân của từng người. 
Các lựa chọn thư viện ảo có sẵn?

Một thư viện ảo cùng tồn tại với thư viện quy ước sẽ cung cấp một cổng tới thông tin số hóa có sẵn ngoài thư viện. 

Một thư viện ảo cùng tồn tại với một thư viện số. Trong khung cảnh này, tất cả các tài liệu lưu giữ sẽ được số hóa, cung cấp một cổng tới thông tin số hóa có sẵn ở ngoài thư viện số.

Một thư viện ảo với các hướng dẫn tới nguồn tin và các dịch vụ dưới dạng số. 


Slide 16: Các thách thức đối với các thư viện, mô tả một số thách thức đối với các thư viện trong tương lai là: các dạng thông tin mới và có sẵn 24/7. Các thư viện sẽ cảm thấy bị đe doạ.
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	Ghi chú 

Các vấn đề cần xem xét trong lập kế hoạch và thực hiện.   

Nhu cầu của người dùng. Ai là mục tiêu của bạn và họ cần thông tin gì?

Nhu cầu công nghệ. Các nguồn tin hiện nay của bạn là gì? Bạn cần bổ sung thêm thông tin gì?

Nhu cầu về nhân sự. Ai sẽ vận hành thư viện ảo? Bạn cần các kỹ năng gì?

Chi phí sẽ là bao nhiêu?

Sẽ phải trả các lệ phí gì? Sẽ bao gồm cả chi phí bảo hành?

Ai sẽ nghiên cứu hệ thống và chuẩn bi các đặc tính kỹ thuật?

Ai sẽ chuẩn bị các yêu cầu đề xuất?

Ai sẽ đánh giá các đề xuất?

Ai sẽ lắp đặt và thử nghiệm hệ thống?

Ai sẽ đánh giá hệ thống?

Các vấn đề đối với các thư viện (Griffin, 1997)

Các vấn đề công nghệ: Phần cứng và phần mềm mới được phát triển trong vòng 18 tháng. Các thư viện cần phải giữ sự phát triển nhưng đồng thời phải suy nghĩ về khả năng mất thông tin khi phần cứng truy cập thông tin số hóa được ghi vào trước đây sẽ không dùng được nữa.  

Các vấn đề tổ chức: Nhân viên cần được chuyên môn hóa và có kiến thức mới. Các yêu cầu cơ cấu tổ chức mới cho các chức năng và hoạt động mới. 

Các vấn đề kinh tế: Đảm bảo kinh phí cho các yêu cầu phát triển. Nghiên cứu triển khai việc thu thập và các hệ thống cung cấp thông tin mới để giảm chi phí. 

Các vấn đề thể chế và pháp lý: Quyền tác giả và quyền kiểm duyệt cần được áp dụng. Tài liệu hợp pháp của một số nước có thể bị ngăn cấm ở các nước khác. Internet không có biên giới khi truy cập và phát tán thông tin. Khái niệm "sử dụng đẹp" đối với tài liệu in đã được thư viện thu thập, áp dụng cho tài liệu điện tử như thế nào? 

Các ý tưởng cho nhà quản lý

Trên đây là những kịch bản cho thư viện trong tương lai, người quản lý có thể chọn lựa loại thư viện nào để xây dựng. Xây dựng thư viện điện tử hay thư viện số hóa bên cạnh thư viện truyền thống yêu cầu tổ chức một dự án mở rộng  một khung sườn tốt và nguồn vốn bổ sung. Các nhân viên mới được yêu cầu  tìm kiếm, tổ chức và lưu giữ tài liệu phục vụ công chúng. Trong thực tế sẽ tồn tại hai hệ thống, thư viện cũ với bộ sưu tập đa phương tiện của mình và thư viện số, phá bỏ cái cũ sẽ khó khăn và chậm trễ hơn là xây dựng cái mới. Thực hiện thành công dự án thư viện số hóa sẽ đặt ra nhiều yêu cầu về nhân sự và nhân viên mới cần phải tuyển dụng.  

Có các sách hướng dẫn hỗ trợ cho cán bộ quản lý xây dựng các thư viện trong tương lai. Tuy nhiên, các cán bộ quản lý cần phải chú ý đến tốc độ phát triển nhanh của ICT. Để có bước nhảy lớn cần tiến hành trước các dự án khả thi nhỏ. Điều này giúp cho cán bộ quản lý rút ra được kinh nghiệm từ các dự án và tiến hành phát triển công nghệ. Các khái niệm và nguyên tắc trong các dự án máy tính hóa cũng được áp dụng trong  xây dựng các thư viện số. Các cán bộ quản lý cần phải tiếp tục đối mặt với phần cứng, phần mềm, kỹ năng của nhân viên, nguồn tin, hạ tầng viễn thông, nhu cầu và hành vi của người dùng. Tuy nhiên, cán bộ quản lý phải luôn nhớ là thư viện số sẽ không bao giờ hoàn thiện. Nó luôn luôn phải được phát triển về công nghệ và tính sẵn sàng của thông tin số hóa. Thông tin có thể bị mất trong quá trình thao tác bình thường hoặc chúng có thể bị mất do thiết bị đọc chúng không còn nữa. Xây dựng một thư viện của tương lai là một hoạt động liên tục và không bao giờ kết thúc, vì vậy đó là hoạt động thường xuyên của một cơ quan. Kỹ năng của nhân viên và chính tổ chức đó là tài sản để xây dựng thư viện số. Họ sẽ  chuyển đổi thành công  trong thực hiện các nhiệm vụ và dịch vụ mới và bổ sung các kỹ năng mới như kỹ năng công nghệ thông tin, xác định và lựa chọn tài liệu điện tử và nghiên cứu khuynh hướng. Các trở ngại và chông gai luôn luôn xẩy ra trong quá trình chuyển đổi nhưng cuối cùng, cơ quan với sự chủ động của đội ngũ nhân viên sẽ có khả năng giải quyết thành công công việc chuyển đổi. 

Một số vấn đề mà các cán bộ quản lý cần xem xét là: 

Nhu cầu để ra quyết định về một hệ thống thư viện tương lai (Barker, 1997) 

Nhu cầu xác định các vai trò mới cho cán bộ thư viện (Moore, 1997) 

Nhu cầu bổ sung kiến thức mới về môi trường thông tin đang thay đổi (Ibid)

Nhu cầu bổ sung các kỹ năng mới để đáp ứng môi trường công nghệ đang phát triển (Ibid) 

Nhu cầu sử dụng các công cụ mới để truy cập và tìm kiếm thông tin (Ibid)

Nhu cầu tiếp nhận thêm đội ngũ cán bộ năng động trong giao tiếp và ảnh hưởng lẫn nhau (Griffin, 1997). 

Nhu cầu làm thích hợp công nghệ thông tin với người dùng. 

Nhu cầu đào tạo người sử dụng về sử dụng công nghệ thông tin.  

Nhu cầu làm tương thích với môi trường mới nơi nguồn tin của thư viện là số hóa và người dùng được truy cập trực tiếp và do vậy không bị kiểm soát bởi cán bộ thư viện.

Nhu cầu kết nối với môi trường thông tin lớn hơn như các hiệp hội thư viện, các hiệp hội máy tính v.v. 
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	Hoạt đông 1-2

Lập các nhóm và thảo luận về ảnh hưởng của phát triển ICT  đến thư viện của bạn. Tập trung vào các vấn đề, các giải pháp và các cơ hội do có thay đổi này. Để kết luận yêu cầu từng nhóm trình bày trước lớp tóm tắt phần đã thảo luận của nhóm. 


Slide 17: Kết luận, slide này tóm lại các khái niệm đã thảo luận trong bài học.
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	Lời khuyên

Trước khi đưa ra kết luận bài học, đặt một số câu hỏi để gợi lại và nhấn mạnh thông tin và các khái niệm đã được dạy trong lớp học. 
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Các thư viện và cán bộ thư viện phải đương đầu với các nhu cầu của một xã hội thông tin. Các cán bộ thư viện phải có kiến thức, kỹ năng và công cụ xử lý thông tin số hóa để trở thành người tạo lập, người thu thập, người củng cố và người truyền thông thông tin hữu hiệu. Các cán bộ thư viện với kiến thức, kỹ năng và công cụ đòi hỏi đối với cán bộ thông tin trong một xã hội thông tin sẽ tạo nên yếu tố thành công chính giúp thư viện thực hiện vai trò của mình như một hệ thống hỗ trợ thông tin cho xã hội.  

Công nghệ, riêng bản thân nó không phải là một giải pháp cung cấp thông tin hiệu quả và hữu hiệu, mặc dầu nó là phần chính cho phát triển thông tin đa phương tiện và mạng. Bổ sung giáo dục kiến thức cơ bản về thư viện trong trường học quan trong hơn các công cụ nhưng các công cụ sẽ giúp thực hiện  tạo lập, thu thập, củng cố và truyền thông thông tin hiệu quả hơn. ICT là các công cụ mạnh, có thể chỉ được sử dụng hiệu quả nếu người sử dụng, trong trường hợp này là cán bộ quản lý, cán bộ thư viện và người trợ giúp có đủ kiến thức, kỹ năng và thẩm quyền thực hiện theo nhu cầu của họ.     

Các định hướng nghiên cứu trong tương lai về công nghệ thông tin  

Hiểu biết của con người về các quá trình thông tin;

Các đối tượng và nội dung thông tin mới;

Tích hợp công nghệ ở mức độ hệ thống và thành phần; 

Lưu trữ theo lĩnh vực và cơ sở hạ tầng trí tuệ;

Các công ty tri thức làm việc trên mạng;

Siêu dữ liệu ;

Các điều khoản và điều kiện của sở hữu trí tuệ;

Các yếu tố hỗ trợ thương mại điện tử;

Các thư viện số  là phương tiện và công cụ  hỗ trợ hợp tác;

Các hệ thống lấy con người làm trung tâm và tin học hoá xã hội;

Thông tin dựa vào máy tính.
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	Đánh giá 

Trả lời các câu hỏi sau (10 điểm): 

Trên cương vị là một cán bộ thông tin, tác động của ICT đến bạn là gì ? 

Tác động của ICT đến thư viện của bạn là gì?
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Giới thiệu về công nghệ thông tin và truyền thông 

Bài 1. Tại sao cán bộ thư viện phải biết về ICT và bổ sung kỹ năng sử dụng?  
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